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1 202102097 LÊ CÔNG TUẤN 20/04/1997 8.19 0.5 8.69 98 Xuất sắc K10TN Giỏi 6,600,000

2 202102074 HÀ THỊ THẮM 02/11/2003 8.61 8.61 91 Xuất sắc K10TN Giỏi 6,600,000

3 202102060 TRẦN YẾN NHI 11/08/2003 8.48 8.48 95 Xuất sắc K10TN Giỏi 6,600,000

4 202102077 BÙI PHƯƠNG THẢO 13/10/2003 8.12 0.3 8.42 95 Xuất sắc K10TN Giỏi 6,600,000

5 202102076 PHẠM HUY THÀNH 18/02/2003 7.89 0.45 8.34 98 Xuất sắc K10TN Giỏi 6,600,000

6 202106322 ĐẶNG THỊ THẢO SƯƠNG 10/08/2003 8.83 0.1 8.93 91 Xuất sắc K10CC2 Giỏi 6,600,000

7 202106374 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 04/12/2003 8.42 0.5 8.92 80 Tốt K10CC4 Giỏi 6,600,000

8 202106041 NGUYỄN XUÂN ANH 12/08/2003 8.34 0.5 8.84 91 Xuất sắc K10CC6 Giỏi 6,600,000

9 202106324 HOÀNG MỸ TÂM 30/10/2003 8.53 0.3 8.83 93 Xuất sắc K10CC4 Giỏi 6,600,000

10 202106024 BÙI THỊ LÂM ANH 18/09/2003 8.31 0.5 8.81 98 Xuất sắc K10CC6 Giỏi 6,600,000

11 202106018 PHẠM THỊ BẢO ANH 21/04/2003 8.48 0.3 8.78 90 Xuất sắc K10CC5 Giỏi 6,600,000

12 202106082 PHẠM THẾ ĐOÀN 01/06/2003 8.46 0.3 8.76 86 Tốt K10CC4 Giỏi 6,600,000

13 202106039 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 07/11/2003 8.2 0.5 8.74 93 Xuất sắc K10CC4 Giỏi 6,600,000

14 202106327 MÙI THỊ TÂM 17/06/2002 8.18 0.5 8.68 90 Xuất sắc K10CC7 Giỏi 6,600,000

15 202106167 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 12/05/2003 8.66 8.66 85 Tốt K10CC4 Giỏi 6,600,000

16 202106090 ĐỖ VŨ DŨNG 15/08/2003 8.35 0.35 8.70 98 Xuất sắc K10CC5 Giỏi 6,600,000

17 202106172 NGUYỄN PHẠM BẢO KHANH 19/09/2003 8.64 8.64 86 Tốt K10CC2 Giỏi 6,600,000

18 202106358 ĐẶNG HƯƠNG TRÀ 27/12/2003 8.64 8.64 88 Tốt K10CC2 Giỏi 6,600,000
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19 202106121 DƯƠNG THU HẰNG 03/09/2003 8.34 0.3 8.64 93 Xuất sắc K10CC2 Giỏi 6,600,000

20 202106038 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 07/09/2003 8.21 0.3 8.51 90 Xuất sắc K10CC3 Giỏi 6,600,000

21 202106313 PHẠM NHƯ QUỲNH 18/11/2003 8.01 0.5 8.51 94 Xuất sắc K10CC7 Giỏi 6,600,000

22 202106019 PHẠM THỊ NGỌC ANH 21/11/2003 8.19 0.3 8.49 83 Tốt K10CC6 Giỏi 6,600,000

23 202106271 PHẠM ÁNH NGUYỆT 30/07/2003 8.19 0.3 8.49 80 Tốt K10CC7 Giỏi 6,600,000

24 202106283 LÊ QUỲNH NHƯ 25/10/2003 7.99 0.55 8.54 96 Xuất sắc K10CC5 Giỏi 6,600,000

25 202106091 PHẠM HOÀNG ANH DŨNG 15/07/2003 8.45 8.45 94 Xuất sắc K10CC6 Giỏi 6,600,000

26 202106257 HOÀNG HẰNG NGA 08/09/2003 8.13 0.3 8.43 84 Tốt K10CC1 Giỏi 6,600,000

27 202106051 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 26/09/2002 8.42 8.42 85 Tốt K10CC2 Giỏi 6,600,000

28 202106132 PHẠM THẢO HIỀN 11/04/2003 8.12 0.3 8.42 95 Xuất sắc K10CC5 Giỏi 6,600,000

29 202202010 TRẦN HỒNG ANH 16/08/2004 8.13 0.5 8.63 91 Xuất sắc K11TN2 Giỏi 6,600,000

30 202202019 ĐINH DUY ĐẢNG 28/02/2004 8.09 0.5 8.59 91 Xuất sắc K11TN2 Giỏi 6,600,000

31 202202068 PHAN THỊ QUYÊN 12/06/2004 8.15 0.3 8.45 90 Xuất sắc K11TN2 Giỏi 6,600,000

32 202202075 ĐẶNG THỊ THANH THẢO 08/10/2004 7.80 0.5 8.30 90 Xuất sắc K11TN1 Giỏi 6,600,000

33 202206396 NGUYỄN HƯƠNG TRANG 13/05/2004 8.44 0.5 8.94 93 Xuất sắc K11CC1 Giỏi 6,600,000

34 202206230 HOÀNG THỊ NHẬT LINH 26/10/2004 8.43 0.5 8.93 87 Tốt K11CC1 Giỏi 6,600,000

35 202206290 TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN 16/01/2004 8.57 0.3 8.87 98 Xuất sắc K11CC7 Giỏi 6,600,000

36 202206157 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA 20/01/2004 8.33 0.5 8.83 95 Xuất sắc K11CC4 Giỏi 6,600,000

37 202206399 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 19/08/2004 8.38 0.3 8.68 91 Xuất sắc K11CC5 Giỏi 6,600,000

38 202206412 HỒ MINH TRƯỜNG 25/10/1999 8.32 0.3 8.62 88 Tốt K11CC5 Giỏi 6,600,000
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39 202206066 NGUYỄN THỊ  NGỌC ÁNH 21/01/2004 8.10 0.5 8.60 92 Xuất sắc K11CC2 Giỏi 6,600,000

40 202206218 HÀ THỊ MAI LAN 20/11/2001 8.57 8.57 86 Tốt K11CC6 Giỏi 6,600,000

41 202206267 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 05/09/2004 8.23 0.3 8.53 83 Tốt K11CC1 Giỏi 6,600,000

42 202206435 TRẦN HẢI YẾN 29/08/2004 8.23 0.3 8.53 87 Tốt K11CC5 Giỏi 6,600,000

43 202206299 NGUYỄN THỊ NHÀN 15/03/2004 8.50 8.50 89 Tốt K11CC2 Giỏi 6,600,000

44 202206254 NGUYỄN HOA LỢI 10/08/2004 8.17 0.3 8.47 85 Tốt K11CC3 Giỏi 6,600,000

45 202206008 ĐỖ NGỌC QUANG ANH 06/03/2004 7.92 0.5 8.42 85 Tốt K11CC2 Giỏi 6,600,000

46 202206034 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 24/10/2004 8.05 0.3 8.35 80 Tốt K11CC1 Giỏi 6,600,000

47 202206389 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 10/02/2003 8.26 8.26 66 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

48 202206070 DƯƠNG MINH CHÂU 26/10/2004 8.17 8.17 81 Tốt K11CC6 Giỏi 6,600,000

49 202206018 LƯU NGỌC ANH 02/06/2004 8.14 8.14 72 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

50 202206294 NGUYỄN VŨ BẢO NGỌC 16/10/2004 8.11 8.11 89 Tốt K11CC5 Giỏi 6,600,000

51 202206256 ĐỖ THANH LONG 23/05/2004 7.60 0.5 8.10 89 Tốt K11CC5 Giỏi 6,600,000

52 202206391 HỒ LÊ THU TRANG 25/07/2004 8.08 8.08 76 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

53 202206384 HỒ NGỌC ĐAN TIÊN 07/03/2004 7.78 0.3 8.08 81 Tốt K11CC7 Giỏi 6,600,000

54 202206402 NGUYỄN THỊ TRANG 07/09/2004 7.70 0.3 8.00 87 Tốt K11CC2 Giỏi 6,600,000

55 202206074 ĐINH THỊ NGỌC CHIÊN 09/04/2004 8.03 8.03 76 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

56 202206348 DƯƠNG NGỌC THẮNG 01/03/2004 7.87 0.1 7.97 79 Khá K11CC7 Khá 6,000,000

57 202206112 NGUYỄN DƯƠNG HƯƠNG GIANG 21/09/2004 7.94 7.94 74 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

58 202206042 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 14/03/2004 7.83 0.1 7.93 80 Tốt K11CC2 Khá 6,000,000
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59 202206378 TRẦN THU THÚY 11/01/2002 7.90 7.90 74 Khá K11CC1 Khá 6,000,000

60 202302037 NGUYỄN THỊ NHẬT HỒNG 20/09/2005 8.11 0.5 8.61 92 Xuất sắc K12TN1 Giỏi 6,600,000

61 202302031 LÝ NGỌC HẢI 01/04/1998 7.81 0.1 7.91 90 Xuất sắc K12TN1 Khá 6,000,000

62 202302019 VÕ QUỐC ĐẠT 02/06/2004 7.77 0.5 8.27 91 Xuất sắc K12TN1 Giỏi 6,600,000

63 202302043 Nguyễn Phương Huy 31/08/2005 7.59 7.59 90 Xuất sắc K12TN1 Khá 6,000,000

64 202302052 ÔNG THỊ NGỌC KHUÊ 22/07/2005 7.43 7.43 89 Tốt K12TN2 Khá 6,000,000

65 202302011 NGUYỄN NGỌC DIỆP ANH 09/10/2004 7.41 7.41 77 Khá K12TN1 Khá 6,000,000

66 202302051 NGUYỄN TRANG KHUÊ 10/03/2005 7.18 0.3 7.48 74 Khá K12TN1 Khá 6,000,000

67 202302028 NGUYỄN LÊ HUỲNH GIAO 01/07/2005 7.06 0.1 7.16 80 Tốt K12TN2 Khá 6,000,000

68 202302047 MAI MINH HUYỀN 06/12/2005 7.05 7.05 74 Khá K12TN1 Khá 6,000,000

69 202306403 NGUYỄN VĂN TÀI 03/12/2005 8.48 0.3 8.78 90 Xuất sắc K12CC3 Giỏi 6,600,000

70 202306360 TRIỆU THỊ NHUNG 10/01/2005 7.91 0.5 8.41 88 Tốt K12CC3 Giỏi 6,600,000

71 202306188 NGUYỄN THỊ HUY 12/01/2005 8.38 8.38 80 Tốt K12CC1 Giỏi 6,600,000

72 202306332 TRỊNH VŨ HỒNG NGỌC 11/04/2005 7.81 0.5 8.31 93 Xuất sắc K12CC4 Giỏi 6,600,000

73 202306203 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 19/12/2005 8.27 8.27 91 Xuất sắc K12CC3 Giỏi 6,600,000

74 202306057 NGUYỄN HỒNG ÁNH 19/06/2005 8.23 8.23 85 Tốt K12CC5 Giỏi 6,600,000

75 202306425 THIỆU PHƯƠNG THẢO 23/09/2005 7.92 0.3 8.22 91 Xuất sắc K12CC4 Giỏi 6,600,000

76 202306291 PHÙNG THỊ HẢI LÝ 15/07/2005 8.19 8.19 84 Tốt K12CC6 Giỏi 6,600,000

77 202306083 TRẦN THỊ LINH CHI 05/06/2004 7.67 0.5 8.17 89 Tốt K12CC7 Giỏi 6,600,000

78 202306068 TRẦN THỊ BÌNH 22/06/2005 8.16 8.16 89 Tốt K12CC5 Giỏi 6,600,000
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79 202306448 ĐINH THỊ XUÂN THƯƠNG 01/08/2005 8.11 8.11 89 Tốt K12CC4 Giỏi 6,600,000

80 202306526 PHẠM THỊ AN 03/08/2005 8.06 8.06 74 Khá K12CC6 Khá 6,000,000

81 202306381 TRẦN THỊ PHƯƠNG 10/05/2003 8.05 8.05 81 Tốt K12CC8 Giỏi 6,600,000

82 202306051 PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH 27/08/2005 7.99 7.99 77 Khá K12CC8 Khá 6,000,000

83 202306233 NGUYỄN THÙY LINH 15/11/2005 7.69 0.3 7.99 83 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

84 202306478 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG 07/02/2005 7.49 0.5 7.99 93 Xuất sắc K12CC3 Khá 6,000,000

85 202306209 ÂU QUỐC KHÁNH 05/08/2005 7.47 0.5 7.97 90 Xuất sắc K12CC7 Khá 6,000,000

86 202306516 NGUYỄN VĂN VIỆT 17/03/2005 7.95 7.95 80 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

87 202306460 NGUYỄN DUY TIẾN 26/12/2005 7.37 0.5 7.87 80 Tốt K12CC5 Khá 6,000,000

88 202306124 TRẦN THỊ THU HÀ 22/12/2005 7.86 7.86 68 Khá K12CC1 Khá 6,000,000

89 202306512 VŨ THỊ THANH VÂN 29/04/2005 7.79 7.79 83 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

90 202306261 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/12/2005 7.79 7.79 80 Tốt K12CC2 Khá 6,000,000

91 202306272 HOÀNG YẾN LINH 18/06/2005 7.49 0.3 7.79 90 Xuất sắc K12CC2 Khá 6,000,000

92 202306311 VŨ NGUYỄN TRÀ MY 28/11/2005 7.78 7.78 77 Khá K12CC3 Khá 6,000,000

93 202306078 NGUYỄN THỊ KIM CHI 29/09/2005 7.77 7.77 87 Tốt K12CC5 Khá 6,000,000

94 202306320 BÙI THỊ THANH NGÂN 19/02/2005 7.75 7.75 79 Khá K12CC3 Khá 6,000,000

95 202306220 TRẦN NGỌC LAN 10/11/2005 7.75 7.75 82 Tốt K12CC4 Khá 6,000,000

96 202306015 NGUYỄN THỊ THỤC ANH 29/08/2005 7.44 0.3 7.74 90 Xuất sắc K12CC5 Khá 6,000,000

97 202306134 LÒ THỊ HẰNG 14/06/2005 7.73 7.73 80 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

98 202306031 PHAN NGUYỄN TÂM ANH 31/01/2005 7.23 0.5 7.73 95 Xuất sắc K12CC8 Khá 6,000,000
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99 202306259 ĐOÀN THỊ THÙY LINH 23/05/2005 7.43 0.3 7.73 88 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

100 202306162 LÊ HUY HOÀNG 21/02/2005 7.7 7.70 79 Khá K12CC3 Khá 6,000,000

101 202306008 CAO NGỌC ANH 13/07/2005 7.7 7.70 93 Xuất sắc K12CC4 Khá 6,000,000

102 202306525 TRỊNH HẢI YẾN 22/06/2004 7.69 7.69 83 Tốt K12CC5 Khá 6,000,000

103 202306520 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY 27/11/2005 7.65 7.65 77 Khá K12CC3 Khá 6,000,000

104 202306437 VŨ THỊ ANH THƠ 19/03/2005 7.34 0.3 7.64 81 Tốt K12CC1 Khá 6,000,000

663,000,000

Ghi chú: Sinh viên đạt học bổng không có học phần trong kỳ dưới 5.0; Không vi phạm quy chế. Mọi thắc mắc gửi về phòng ĐT và CTSV

 thông qua thầy Bùi Văn Dự 0963931221 trước ngày 25/10/2024, sau ngày 25/10/2024 phòng ĐT&CTSV sẽ trình Hội đồng xét duyệt.
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